DANH MUC CHU VIET TAT

PCR (Polymerase Chain Reaction)

PSR (Polymerase Spiral Reaction)

DNA (Deoxyribonucleic acid)
BP (Baird Packer)

CDC (Centers for Disease Control and

Prevention)
EU (European Union)

LAMP (Loop-Mediated Isothermal
Amplification)

TCVN
Qb
BYT

ATCC (American Type Culture

Collection)

CTAB (Cetyltrimethylammonium

bromide)
LOD (The limit of detection)

NCBI (National Center for

Biotechnology Information)

Phan tng khuéch dai chudi polymerase

Phan &ng khuéch dai chudi xodn

polymerase.
Vit liéu di truyén cua té bao.
Moi truong Baird Packer.

Trung tam kiém soat va phong ngtra
dich bénh.

Lién minh Chau Au.

Phuong phép tai ban dang nhiét.

Tiéu Chuan Viét Nam.
Quy dinh.
Bo Y té.

Chung vi sinh vat chuan quéc té.

Phuong phap tach chiét DNA sir dung
CTAB

Gidi han dinh Iugng.

Trung tdm Thong tin Cong nghé sinh

hoc Qudc gia

viii



TSB (Tryptone Soya Broth)

MRSA (Methicillin-resistant S. aureus)
VRSA (Vancomycin-resistant S. aureus)
TSST (Toxic shock syndrome toxin)

TAS (Transcription-based amplification

system)

3SR (Self-sustained sequence replication)
SDA (Strand displacement amplification)
RCR (Rolling circle replication)

SPIA (Single primer isothermal

amplification)

CPA (Cross priming amplification)

Moi truong vi sinh Tryptic Soy Broth.
Chuang S. aureus khang methicillin
Chung S. aureus khang vancomycin.
Doc té gay hoi ching sdc nhiém doc.

Hé thdng khuéch dai dya trén phién ma.

Phan trng sao chép trinh tu tu duy tri.
Khuéch dai dich chuyén soi.
Sao chép vong tron lan.

Khuéch dai ddng nhiét don

Khuéch dai méi chéo.



DANH MUC HINH

Hinh 1.1. S. aureus dudi KINh RGN Vi.......ccoveveveeeeceeeseeseee s 3
Hinh 1.2. S. aureus trén moi truong Baird Parker...........coovvviviveiecccecc e, 3
Hinh 1.3. S0 d6 CAU tr(iC gen SPa CUA S. AUEUS ........c..eieeeieeeeeeeeseseeeeeeeeeee s s, 8
Hinh 1.4. Chiic ning gen spa ctia vi KNUAN S. QUIEUS ........cveeveverrciceeeeeeeese e 9
Hinh 1.5. Nguyén ly khuéch dai dang nhiét vOng X0an PSR .........cccoeveeevesreeernnennn. 11
Hinh 2.1. SOdium ChIOMIAE. .......ccveiieiicece e 13
Hinh 2.2. Baird-Parker agar (DASE) .........ccceiieiieiieeiieie e steeseesteesie e ste e ee e 14
Hinh 2.3. Egg yolk tellurite emulISION ..........ccoviiieiiiii e 14
Hinh 2.4. Tryptic SOY Broth .........cooiiiiiiii e 15
HINN 2.5, GIYCEIOL ... 15
Hinh 2.6. Cetyltrimethylammonium Bromide (CTAB) .......cccoceiiiineiiieeneeee e 15
HINh 2.7. SEt NNUOM GramM....coveeiiceie ettt erae e 16
HINh 2.8. EtNAN0L 960 .......cviivieiecie ettt 16
HINh 2.9, IMMErSiON Oil.........ooiiieiecieee e 16
Hinh 2.10. So d6 quy trinh thuc hién thi NGRIEM ........c.ovevieeceeeeceeeee s 20
Hinh 2.11. So d6 phan 13p VA trir MAU Vi KRUAN .........ooeeveereeeeeeeeeeeeesese s 21
HINN 2.12. CAUAN DI MAU ..ot 22
HINh 2.13. PREEDE MEL MAU ..ottt ettt ettt ettt ene e e et en e 22
Hinh 2.14. Tron d8U VA Pha 108N .........c.veveeieeieeeeeeees e 22
Hinh 2.15. Bom 50 pl dung dich vao mai truong Paird-Parker ..., 22
HINA 2.16. CAY TrAT ..ottt eeneees 23
Hinh 2.17. Xem hinh th&i KNUAN L8C..........oeeeeeeee ettt 23
Hinh 2.18. Bom nudc Cat VA0 1am KiNN...........co.ovvieiiieeeeeeeeeeeeeeseses s 24


file:///E:/ppt%20KL/Khóa%20luận%20tốt%20nghiệp_L.docx%23_Toc147786395
file:///E:/ppt%20KL/Khóa%20luận%20tốt%20nghiệp_L.docx%23_Toc147786396
file:///E:/ppt%20KL/Khóa%20luận%20tốt%20nghiệp_L.docx%23_Toc147786399
file:///E:/ppt%20KL/Khóa%20luận%20tốt%20nghiệp_L.docx%23_Toc147786400
file:///E:/ppt%20KL/Khóa%20luận%20tốt%20nghiệp_L.docx%23_Toc147786401
file:///E:/ppt%20KL/Khóa%20luận%20tốt%20nghiệp_L.docx%23_Toc147786402
file:///E:/ppt%20KL/Khóa%20luận%20tốt%20nghiệp_L.docx%23_Toc147786403
file:///E:/ppt%20KL/Khóa%20luận%20tốt%20nghiệp_L.docx%23_Toc147786404
file:///E:/ppt%20KL/Khóa%20luận%20tốt%20nghiệp_L.docx%23_Toc147786405
file:///E:/ppt%20KL/Khóa%20luận%20tốt%20nghiệp_L.docx%23_Toc147786406
file:///E:/ppt%20KL/Khóa%20luận%20tốt%20nghiệp_L.docx%23_Toc147786407
file:///E:/ppt%20KL/Khóa%20luận%20tốt%20nghiệp_L.docx%23_Toc147786408
file:///E:/ppt%20KL/Khóa%20luận%20tốt%20nghiệp_L.docx%23_Toc147786409
file:///E:/ppt%20KL/Khóa%20luận%20tốt%20nghiệp_L.docx%23_Toc147786411
file:///E:/ppt%20KL/Khóa%20luận%20tốt%20nghiệp_L.docx%23_Toc147786412
file:///E:/ppt%20KL/Khóa%20luận%20tốt%20nghiệp_L.docx%23_Toc147786413
file:///E:/ppt%20KL/Khóa%20luận%20tốt%20nghiệp_L.docx%23_Toc147786414
file:///E:/ppt%20KL/Khóa%20luận%20tốt%20nghiệp_L.docx%23_Toc147786415
file:///E:/ppt%20KL/Khóa%20luận%20tốt%20nghiệp_L.docx%23_Toc147786416
file:///E:/ppt%20KL/Khóa%20luận%20tốt%20nghiệp_L.docx%23_Toc147786417

Hinh 2.19. Ghi chl [am KiNN .......ooiic e 24
Hinh 2.20. Lya chon VA dan KNUAN 1aC ... eeseesssesesenens 24
Hinh 2.21. Ho lam Kinh ...t 24
Hinh 2.22. Diéu chinh KiNh RIEN Vi ..o 24
Hinh 2.23. S0i hinh thai KNUAN 12C ..o 24
Hinh 2.24. So 6 xir Iy mau thuc pham va thuc hién phan tng PSR.........cccovvveveenee. 25
HINN 2.25. CAN MAU ..ottt nn e e enes 26
Hinh 2.26. Cho nuéC MUdi ty 18 1:1 (G/MI) ..erveeieeieeeeeeeeeeee e 26
HINh 2.27. VOreX NON NOP ....voveeeieeeieiececececetete ettt 26
Hinh 2.28. Cho dung dich vao falcon 50ml dé Iy tAM........ccoccvvvieiirireeieeeeeeeee s 26
Hinh 2.29. Ghi chl vao epp L.5MIl.......ciiiiiiee e 26
Hinh 2.30. Bom 1ml dung dich vao epp 1.5 Ml ..o 26
Hinh 2.31. K&t qUa PN NG PSR ......cvoeveeeeeereeeeeeeeeeeeessee e es s assessee s 28
Hinh 3.1. Thiét ké moi gen spa bang chuong trinh PrimerExplorer...........cccovvvvveene.. 32
Hinh 3.2. Két qua kiém tra trinh ty mdi bang PCR iNSIlICO ........c.ccvvvrveeverereieicienn, 33
Hinh 3.3. Két qua kiém tra trinh ty moi bang NCBI Blast.............cccooevevevevrrereernnenn, 34
Hinh 3.4. Phan (g PSR kiém tra hoat dong Ca MOi..........co.evvveeevereeerersrenseeeeeeenenn, 35
Hinh 3.5. Két qua khao sat nhiét do phan NG PSR ......ccveveveeveeeeeeeeeee e, 35
Hinh 3.6. Két qua khao sét thdi gian phan ang PSR .........cceveveveveesveeeeeeeseeeeenens 36
Hinh 3.7. Két qua kiém tra tinh dc hidU CUA CAP MOT .....vevveeeeeeeeeeeeeeee e 36
Hinh 3.8. Két qua khao sét gigi han phat hién t& bao Vi KhUAN...........cc.cccevveveerericnnen, 37
Hinh 3.9. Két qua phan 1ap trong thuC PhAM ..........ccccvvevvevereeeeeeeeeeeese e, 37
Hinh 3.10. Két qua phat hién S. aureus trong thic Pham ..........co.ccvveveeeeceseceeesnen, 38

Xi


file:///E:/ppt%20KL/Khóa%20luận%20tốt%20nghiệp_L.docx%23_Toc147786418
file:///E:/ppt%20KL/Khóa%20luận%20tốt%20nghiệp_L.docx%23_Toc147786419
file:///E:/ppt%20KL/Khóa%20luận%20tốt%20nghiệp_L.docx%23_Toc147786420
file:///E:/ppt%20KL/Khóa%20luận%20tốt%20nghiệp_L.docx%23_Toc147786421
file:///E:/ppt%20KL/Khóa%20luận%20tốt%20nghiệp_L.docx%23_Toc147786422
file:///E:/ppt%20KL/Khóa%20luận%20tốt%20nghiệp_L.docx%23_Toc147786424
file:///E:/ppt%20KL/Khóa%20luận%20tốt%20nghiệp_L.docx%23_Toc147786425
file:///E:/ppt%20KL/Khóa%20luận%20tốt%20nghiệp_L.docx%23_Toc147786426
file:///E:/ppt%20KL/Khóa%20luận%20tốt%20nghiệp_L.docx%23_Toc147786427
file:///E:/ppt%20KL/Khóa%20luận%20tốt%20nghiệp_L.docx%23_Toc147786428
file:///E:/ppt%20KL/Khóa%20luận%20tốt%20nghiệp_L.docx%23_Toc147786429
file:///E:/ppt%20KL/Khóa%20luận%20tốt%20nghiệp_L.docx%23_Toc147786430
file:///E:/ppt%20KL/Khóa%20luận%20tốt%20nghiệp_L.docx%23_Toc147786431
file:///E:/ppt%20KL/Khóa%20luận%20tốt%20nghiệp_L.docx%23_Toc147786432
file:///E:/ppt%20KL/Khóa%20luận%20tốt%20nghiệp_L.docx%23_Toc147786433
file:///E:/ppt%20KL/Khóa%20luận%20tốt%20nghiệp_L.docx%23_Toc147786434
file:///E:/ppt%20KL/Khóa%20luận%20tốt%20nghiệp_L.docx%23_Toc147786435
file:///E:/ppt%20KL/Khóa%20luận%20tốt%20nghiệp_L.docx%23_Toc147786436
file:///E:/ppt%20KL/Khóa%20luận%20tốt%20nghiệp_L.docx%23_Toc147786437
file:///E:/ppt%20KL/Khóa%20luận%20tốt%20nghiệp_L.docx%23_Toc147786438
file:///E:/ppt%20KL/Khóa%20luận%20tốt%20nghiệp_L.docx%23_Toc147786439
file:///E:/ppt%20KL/Khóa%20luận%20tốt%20nghiệp_L.docx%23_Toc147786440

DANH MUC BANG

. Chang vi khuan tham Chiéu (ATCC) ....ovvieieeeeeeeeeeeee e 12
. M& h6a cAC MAU AUQGC thU NNAN .....veeeeeeeeeeeee et 13
. Chuong trinh phdn NG PSR ... 29
. Thanh phan Phan BNG PSR .......ccveieeeireeeiieeeeeeseeisseseessss s sessss s 29
. Panh gia két qua ciia PRan TNG PSR........c.cveveieeeeicieeeees s 31
. Trinh tw cap Mdi cho PhAN GNG PSR ......vvveieieeeeeeeeeee e 32
. Ty 1& nhidm S. aureus trong thirc PRAM .........c.cccveieeiieeeeee e 38
. Panh gia do dic hiéu, d6 nhay caa phan ang PSR trong cac mau thuc pham

Xii



	Tên đề tài: Khảo sát điều kiện phản ứng polymerase spiral reaction cho việc chuẩn đoán nhanh vi khuẩn Staphylococcus Aureus trong thực phẩm
	Lời cảm ơn
	Lời cam kết
	Tóm tắt
	Abstract
	Mục lục
	Danh mục chữ viết tắt
	Danh mục hình
	Danh mục bảng
	Mở đầu
	Chương 1. Tổng quan về nghiên cứu
	Chương 2. Phương pháp nghiên cứu
	Chương 3. Kết quả và thảo luận
	Kết luận và kiến nghị
	Tài liệu tham khảo
	Phụ lục

